
CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ 

 
DANH SÁCH 

CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO  

CẤP CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN VỀ Y TẾ LAO ĐỘNG 

(Ban hành kèm theo Công văn số         /MT-LĐ ngày 28  tháng 8  năm 2024) 

    Ngày cập nhật:     28/8/2024 

    Số cơ sở đào tạo:  16 đơn vị 

 

   I. DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÀO TẠO DO BỘ, NGÀNH QUẢN LÝ:  11 đơn vị 

TT 

Tên cơ sở đào tạo 

cấp chứng chỉ chứng 

nhận chuyên môn về 

y tế lao động 

Địa chỉ/Điện thoại Người đại diện theo pháp luật/Chức vụ/điện thoại 

Ngày nhận 

 công văn 

 của đơn vị 

1. 

Viện Sức khỏe nghề 

nghiệp và môi trường 

Số 57, Phố Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

ĐT: (04) 23 8213491  

Fax: (04) 23 8212894 

Email: nioeh@nioeh.org.vn 

Website: http://nioeh.org.vn 

Người đại diện theo pháp luật: Lê Thanh Hải 

Chức vụ: Viện trưởng 

Điện thoại: 0969366789 

Fax:            0243.8212894 

Email:  Dr.lethanhhai@gmail.com 

23/3/2022 

(Công văn thay đổi 

người đại diện pháp 

luật của đơn vị số 

277/SKNN&MT 

ngày 27/8/2024) 

2. 
Viện Y tế công cộng 

thành phố Hồ Chí Minh 

159 Hưng Phú, phường 8, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 02838559503 

Fax: 02838563164 

Email: vienytcc@iph.org.vn 

Người đại diện theo pháp luật: Đặng Văn Chính 

Chức vụ: Viện trưởng 

Điện thoại: 02838559718 

Email:  dangvanchinh@iph.org.vn 

 

11/3/2022 

3. 

Trung tâm Y tế - Môi 

trường lao động Công 

thương 

99 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: 02437610774 

  

Người đại diện theo pháp luật: Ninh Văn Thức 

Chức vụ:    Giám đốc 

Điện thoại: 0903224607 

Email:  ninhvanthuc@gmail.com 

 

 

11/3/2022 
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TT 

Tên cơ sở đào tạo 

cấp chứng chỉ chứng 

nhận chuyên môn về 

y tế lao động 

Địa chỉ/Điện thoại Người đại diện theo pháp luật/Chức vụ/điện thoại 

Ngày nhận 

 công văn 

 của đơn vị 

4. Trung tâm Thông tin môi 

trường y tế 

Ngõ 8, Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Người đại diện theo pháp luật: Dương Chí Nam 

Chức vụ:    Giám đốc 

Điện thoại: 0903227729 

Fax:  

Email:   cucytdp@yahoo.com 

 

04/5/2022 

5. 
Viện Đào tạo Y học dự 

phòng và y tế công cộng 

Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 

Người đại diện theo pháp luật: Lê Thị Hương 

Chức vụ:     Viện trưởng 

Điện thoại:  02435747241 (101) 

Fax:  

Email:   lethihuong@hmu.edu.vn 

 

16/5/2022 

6. 

 

Viện Y học dự phòng 

quân đội phía Nam  

 

168 Bis Phan Văn Trị, Phường 5, quận Gò 

Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

 

Người đại diện theo pháp luật: Trần Minh Tường 

Chức vụ:    Quyền Viện trưởng 

Điện thoại:  090.8144976 

Fax:            028.39859681 

Email:  

17/6/2022 

(Công văn thay đổi 

người đại diện pháp 

luật của đơn vị số 

515/CV-YHDPPN 

ngày 15/10/2023) 

7. 
Viện Y học dự phòng 

Quân đội 

Số 21 Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

 

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Kiên Cường 

Chức vụ:     Viện trưởng 

Điện thoại:  0983294569 

Fax:            

Email:   mdoh.vn@gmail.com 

28/6/2022 

(Công văn thay đổi 

người đại diện pháp 

luật của đơn vị số 

326/YHDP-YHLĐ 

ngày 25/4/2024) 

8. 

Viện Khoa học An toàn 

và Vệ sinh lao động 

99 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng 

Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố. Hà Nội 

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Anh Thơ 

Chức vụ:    Quyền Viện trưởng 

Điện thoại: 0982596866 

Fax:            024.38221503 

Email:   anhthovnniosh@gmail.com 

 

19/8/2022 
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TT 

Tên cơ sở đào tạo 

cấp chứng chỉ chứng 

nhận chuyên môn về 

y tế lao động 

Địa chỉ/Điện thoại Người đại diện theo pháp luật/Chức vụ/điện thoại 

Ngày nhận 

 công văn 

 của đơn vị 

9. 

   

 Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây  

Nguyên 

34 Phạm Hùng, phường Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Điện thoại:  0262.3661979 

Fax:             0262.3852423 

Email:       info@tihe.org.vn 

Người đại diện theo pháp luật:  Viên Chinh Chiến 

Chức vụ:    Viện trưởng 

Điện thoại:  0914059557 

Fax:             0262.3852423 

Email:       chienvc66@yahoo.com 

 

17/4/2023 

10. 

   

  Hội Y học lao động Việt 

Nam 

Số 57, phố Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại:  098.3551535 

Email:       yhoclaodongvn@gmail.com 

Người đại diện theo pháp luật:  Nguyễn Khắc Hải 

Chức vụ:     Chủ tịch Hội Y học lao động Việt Nam 

Điện thoại:  0913211397 

Email:       haink1104@gmail.com 

24/4/2023 

11. 

Trung tâm Đào tạo theo 

nhu cầu xã hội, Trường 

Đại học Y Hà Nội 

Nhà A7- Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 

Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại:  024.62959036 

Email:       hpec@hmu.edu.vn 

Người đại diện theo pháp luật:  Vũ Việt Hằng 

Chức vụ:  Phó Giám đốc - Phụ trách Trung tâm 

Điện thoại:  0989131970 

Email:       vhang.hmu@gmail.com 

19/8/2024 

  

     II. DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÀO TẠO DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ:  05 đơn vị 

TT 

Tên cơ sở đào tạo 

cấp chứng chỉ chứng   

nhận chuyên môn 

về y tế lao động 

 

Tỉnh 
Địa chỉ/Điện thoại 

Người đại diện theo pháp luật 

/Chức vụ/điện thoại 
Ghi chú 

1. 

 

Trường Cao đẳng Ngô 

Gia Tự Bắc Giang 

 

Bắc Giang 

 

Km 71, Quốc lộ 17, xã Quế 

Nham, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hoàng 

Quỳnh 

Chức vụ:    Hiệu trưởng 

Điện thoại: 0983.319.484 

Fax:            0204.385.4230 
Email:   quynhnh.ytbg@gmail.com 

Công văn 

của Sở Y tế Bắc Giang số 

185/SYT-NVY ngày 

01/02/2023 
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TT 

Tên cơ sở đào tạo 

cấp chứng chỉ chứng   

nhận chuyên môn 

về y tế lao động 

 

Tỉnh 
Địa chỉ/Điện thoại 

Người đại diện theo pháp luật 

/Chức vụ/điện thoại 
Ghi chú 

2. 

 

Trường Cao Đẳng Y tế 

Thanh Hóa 

 

Thanh Hóa 

177 Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Người đại diện theo pháp luật:  Mai Văn Bảy 

Chức vụ:    Hiệu trưởng 

Điện thoại: 0912.189.188 

Fax:            02373.950.410 

Email:   bsmaibay@gmail.com 

Công văn 

của Sở Y tế Thanh Hóa 

 số 438/TB-SYT ngày 

10/02/2023 

3. 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật thành phố Đà 

Nẵng 

Đà Nẵng 
118 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh 

Trung, quận Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng. 

Người đại diện theo pháp luật:  Phạm Trúc Lâm 

Chức vụ:    Phó Giám đốc phụ trách 

Điện thoại: 0236.3890.404 

Email:   lampt@danang.gov.vn 

Công văn 

của Sở Y tế Đà Nẵng số 

2690/SYT-TCCB ngày 

16/6/2023 

4. 

 

Trường Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 

 

Đồng Nai 

Khu phố 9, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Người đại diện theo pháp luật:  Nguyễn Hồng 

Quang 

Chức vụ:    Hiệu trưởng 

Điện thoại: 0919.331.379 

Email:   quangq2cyd@gmail.com 

Công văn của Sở Y tế 

Đồng Nai số 3586/SYT-

NV ngày 19/7/2024 

5. 

 

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh 

 

Hà Tĩnh 

Số 229 Nguyễn Huy Tự, 

Phường Nguyễn Du, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Điện thoại: 02393855531 

Email: cdchatinh@gmail.com 

Người đại diện theo pháp luật:  Nguyễn Chí 

Thanh 

Chức vụ:    Giám đốc 

Điện thoại: 0913049253 

Email:   nguyenthanhdr@gmail.com 

Công văn của Sở Y tế Hà 

Tĩnh số 2292/SYT-NVY 

ngày 07/8/2024 
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